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ĐVT: đồng

STT
Mã tương 

đương

Tên dịch vụ kỹ thuật  theo TT 

23/2024/TT-BYT
Tên dịch vụ phê duyệt giá Mức giá Ghi chú

A

1 02.0314.0001 Siêu âm ổ bụng Siêu âm ổ bụng                58.600 

2 18.0036.0001 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối                58.600 

3 18.0034.0001 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu                58.600 

4 18.0035.0001 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa                58.600 

5 18.0030.0001
Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường 

bụng

Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường 

bụng
               58.600 

6 18.0018.0001 Siêu âm tử cung phần phụ Siêu âm tử cung phần phụ                58.600 

7 18.0001.0001 Siêu âm tuyến giáp Siêu âm tuyến giáp                58.600 

8 18.0031.0003
Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường 

âm đạo

Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm 

đạo
             195.600 

9 18.0037.0004 Siêu âm doppler động mạch tử cung Siêu âm doppler động mạch tử cung              252.300 

10 18.0033.0004
Siêu âm doppler tử cung, buồng trứng qua 

đường âm đạo

Siêu âm doppler tử cung, buồng trứng qua 

đường âm đạo
             252.300 

11 18.0025.0069 Siêu âm doppler tử cung phần phụ Siêu âm doppler tử cung phần phụ                89.300 Bằng phương pháp DEXA

12 18.0032.0069
Siêu âm doppler tử cung, buồng trứng qua 

đường bụng

Siêu âm doppler tử cung, buồng trứng qua 

đường bụng
               89.300 Bằng phương pháp DEXA

13 05.0107.0254 Điều trị mụn trứng cá bằng chiếu đèn LED Điều trị mụn trứng cá bằng chiếu đèn LED                41.100 

14 05.0003.0272 Điều trị bệnh da bằng ngâm, tắm Điều trị bệnh da bằng ngâm, tắm                68.900 

15 05.0089.0322
Chụp và phân tích da bằng máy phân tích 

da

Chụp và phân tích da bằng máy phân tích 

da
             222.800 

16 05.0071.0323 Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da              231.700 

17 05.0051.0324 Điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn Điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn              380.200 

18 05.0013.0326 Điều trị hạt cơm bằng Plasma Điều trị hạt cơm bằng Plasma              425.100 

19 05.0097.0327 Điều trị rám má bằng laser Fractional Điều trị rám má bằng laser Fractional           1.578.600 

20 05.0093.0327
Điều trị sẹo lõm bằng laser Fractional, 

radiofrequency

Điều trị sẹo lõm bằng laser Fractional, 

radiofrequency
          1.578.600 

21 05.0035.0328 Điều trị chứng rậm lông bằng IPL Điều trị chứng rậm lông bằng IPL              519.000 

22 05.0050.0329 Điều trị bớt sùi bằng đốt điện Điều trị bớt sùi bằng đốt điện              399.000 

23 05.0011.0329 Điều trị bớt sùi bằng laser CO2 Điều trị bớt sùi bằng laser CO2              399.000 

II. GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM 
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STT
Mã tương 

đương

Tên dịch vụ kỹ thuật  theo TT 

23/2024/TT-BYT
Tên dịch vụ phê duyệt giá Mức giá Ghi chú

24 05.0018.0329 Điều trị bớt sùi bằng Plasma Điều trị bớt sùi bằng Plasma              399.000 

25 05.0048.0329 Điều trị dày sừng ánh nắng bằng đốt điện Điều trị dày sừng ánh nắng bằng đốt điện              399.000 

26 05.0009.0329 Điều trị dày sừng ánh nắng bằng laser CO2 Điều trị dày sừng ánh nắng bằng laser CO2              399.000 

27 05.0016.0329 Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Plasma Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Plasma              399.000 

28 05.0047.0329 Điều trị dày sừng da dầu bằng đốt điện Điều trị dày sừng da dầu bằng đốt điện              399.000 

29 05.0008.0329 Điều trị dày sừng da dầu bằng laser CO2 Điều trị dày sừng da dầu bằng laser CO2              399.000 

30 05.0015.0329 Điều trị dày sừng da dầu bằng Plasma Điều trị dày sừng da dầu bằng Plasma              399.000 

31 05.0045.0329 Điều trị hạt cơm bằng đốt điện Điều trị hạt cơm bằng đốt điện              399.000 

32 05.0005.0329 Điều trị hạt cơm bằng laser CO2 Điều trị hạt cơm bằng laser CO2              399.000 

33 05.0049.0329 Điều trị sẩn cục bằng đốt điện Điều trị sẩn cục bằng đốt điện              399.000 

34 05.0010.0329 Điều trị sẩn cục bằng laser CO2 Điều trị sẩn cục bằng laser CO2              399.000 

35 05.0017.0329 Điều trị sẩn cục bằng Plasma Điều trị sẩn cục bằng Plasma              399.000 

36 05.0044.0329 Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện              399.000 

37 05.0012.0329 Điều trị sùi mào gà bằng Plasma Điều trị sùi mào gà bằng Plasma              399.000 

38 05.0046.0329 Điều trị u mềm treo bằng đốt điện Điều trị u mềm treo bằng đốt điện              399.000 

39 05.0007.0329 Điều trị u mềm treo bằng laser CO2 Điều trị u mềm treo bằng laser CO2              399.000 

40 05.0014.0329 Điều trị u mềm treo bằng Plasma Điều trị u mềm treo bằng Plasma              399.000 

41 05.0006.0329
Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng laser 

CO2
Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng laser CO2              399.000 

42 05.0073.0332
Điều trị đau do zona bằng chiếu laser Hé- 

Né

Điều trị đau do zona bằng chiếu laser Hé- 

Né
             278.900 

43 05.0072.0332
Điều trị loét lỗ đáo cho người bệnh phong 

bằng chiếu laser Hé- Né

Điều trị loét lỗ đáo cho người bệnh phong 

bằng chiếu laser Hé- Né
             278.900 

44 05.0023.0333
Điều trị rụng tóc bằng tiêm Triamcinolon 

dưới da

Điều trị rụng tóc bằng tiêm Triamcinolon 

dưới da
             351.000 

45 05.0024.0333
Điều trị sẹo lồi bằng tiêm Triamcinolon 

trong thương tổn

Điều trị sẹo lồi bằng tiêm Triamcinolon 

trong thương tổn
             351.000 

46 13.0155.0334
Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng 

sinh môn

Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng 

sinh môn
             889.700 

47 05.0004.0334 Điều trị sùi mào gà bằng laser CO2 Điều trị sùi mào gà bằng laser CO2              889.700 

48 05.0066.0339
Phẫu thuật điều trị lỗ đáo có viêm xương 

cho người bệnh phong

Phẫu thuật điều trị lỗ đáo có viêm xương 

cho người bệnh phong
             694.000 
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STT
Mã tương 

đương

Tên dịch vụ kỹ thuật  theo TT 

23/2024/TT-BYT
Tên dịch vụ phê duyệt giá Mức giá Ghi chú

49 05.0070.0340
Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không viêm 

xương cho người bệnh phong

Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không viêm 

xương cho người bệnh phong
             649.800 

50 05.0068.0343 Phẫu thuật điều trị móng chọc thịt Phẫu thuật điều trị móng chọc thịt              893.600 

51 05.0069.0343 Phẫu thuật điều trị móng cuộn, móng quặp Phẫu thuật điều trị móng cuộn, móng quặp              893.600 

52 13.0054.0600 Trích áp xe tầng sinh môn Trích áp xe tầng sinh môn              873.000 

53 13.0151.0601 Trích áp xe tuyến Bartholin Trích áp xe tuyến Bartholin              951.600 

54 13.0145.0611
Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt 

điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh...

Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt 

điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh...
             191.500 

55 13.0157.0619
Hút buồng tử cung do rong kinh, rong 

huyết
Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết              236.500 

56 13.0237.0620 Hút thai dưới siêu âm Hút thai dưới siêu âm              522.000 

57 13.0148.0630 Lấy dị vật âm đạo Lấy dị vật âm đạo              653.700 

58 13.0049.0635 Nạo sót thai, nạo sót rau sau sảy, sau đẻ Nạo sót thai, nạo sót rau sau sảy, sau đẻ              376.500 

59 13.0130.0636 Nội soi buồng tử cung + nạo buồng tử cung Nội soi buồng tử cung + nạo buồng tử cung           4.667.800 

60 13.0156.0639
Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống 

dính

Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống 

dính
             627.100 

61 13.0048.0640 Nong cổ tử cung do bế sản dịch Nong cổ tử cung do bế sản dịch              313.500 

62 13.0241.0644
Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp 

hút chân không

Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp 

hút chân không
             450.000 

63 13.0239.0645
Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 

tuần

Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 

tuần
             199.700 

64 13.0166.0715 Soi cổ tử cung Soi cổ tử cung                68.100 

65 13.0144.0721 Thủ thuật xoắn polyp cổ tử cung, âm đạo Thủ thuật xoắn polyp cổ tử cung, âm đạo              436.200 

66 13.0235.0727 Phá thai người bệnh có sẹo mổ lấy thai cũ Phá thai người bệnh có sẹo mổ lấy thai cũ              700.200 

67 22.0342.1225
Xét nghiệm đếm số lượng CD3 - CD4 - 

CD8

Xét nghiệm đếm số lượng CD3 - CD4 - 

CD8
             421.200 

68 22.0120.1370
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng 

máy đếm tổng trở)

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng 

máy đếm tổng trở)
               43.500 

69 23.0026.1493 Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu]                22.400 

Không thanh toán đối với các  xét nghiệm 

Bilirubin gián tiếp; Tỷ lệ A/G là những 

xét nghiệm có thể ngoại suy được.
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STT
Mã tương 

đương

Tên dịch vụ kỹ thuật  theo TT 

23/2024/TT-BYT
Tên dịch vụ phê duyệt giá Mức giá Ghi chú

70 23.0027.1493 Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu]                22.400 

Không thanh toán đối với các  xét nghiệm 

Bilirubin gián tiếp; Tỷ lệ A/G là những 

xét nghiệm có thể ngoại suy được.

71 23.0025.1493 Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu]                22.400 

Không thanh toán đối với các  xét nghiệm 

Bilirubin gián tiếp; Tỷ lệ A/G là những 

xét nghiệm có thể ngoại suy được.

72 23.0019.1493 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]                22.400 

Không thanh toán đối với các  xét nghiệm 

Bilirubin gián tiếp; Tỷ lệ A/G là những 

xét nghiệm có thể ngoại suy được.

73 23.0020.1493 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu]                22.400 

Không thanh toán đối với các  xét nghiệm 

Bilirubin gián tiếp; Tỷ lệ A/G là những 

xét nghiệm có thể ngoại suy được.

74 23.0003.1494 Định lượng Acid Uric [Máu] Định lượng Acid Uric [Máu]                22.400  Mỗi chất 

75 23.0007.1494 Định lượng Albumin [Máu] Định lượng Albumin [Máu]                22.400  Mỗi chất 

76 23.0051.1494 Định lượng Creatinin (máu) Định lượng Creatinin (máu)                22.400  Mỗi chất 

77 23.0075.1494 Định lượng Glucose [Máu] Định lượng Glucose [Máu]                22.400  Mỗi chất 

78 23.0133.1494 Định lượng Protein toàn phần [Máu] Định lượng Protein toàn phần [Máu]                22.400  Mỗi chất 

79 23.0166.1494 Định lượng Urê máu [Máu] Định lượng Urê máu [Máu]                22.400  Mỗi chất 

80 23.0041.1506 Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) Định lượng Cholesterol toàn phần (máu)                28.000 

81 23.0158.1506 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] Định lượng Triglycerid (máu) [Máu]                28.000 

82 23.0077.1518
Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl 

Transferase) [Máu]

Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl 

Transferase) [Máu]
               20.000 

83 23.0173.1575 Định tính Amphetamine (test nhanh) [niệu] Định tính Amphetamine (test nhanh) [niệu]                44.800 

84 23.0193.1589 Định tính Opiate (test nhanh) [niệu] Định tính Opiate (test nhanh) [niệu]                44.800 

85 23.0206.1596
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự 

động)

Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự 

động)
               28.600 

86 24.0018.1611 AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang                71.600 

87 24.0169.1616 HIV Ab test nhanh HIV Ab test nhanh                58.600 

88 24.0144.1621 HCV Ab test nhanh HCV Ab test nhanh                58.600 

89 24.0060.1627 Chlamydia test nhanh Chlamydia test nhanh                78.300 

90 24.0117.1646 HBsAg test nhanh HBsAg test nhanh                58.600 

91 24.0152.1653 HCV đo tải lượng hệ thống tự động HCV đo tải lượng hệ thống tự động           1.361.700 

92 24.0180.1662 HIV đo tải lượng hệ thống tự động HIV đo tải lượng hệ thống tự động              979.700 

93 24.0175.1663 HIV khẳng định (*) HIV khẳng định (*)              201.200 Tính cho 2 lần tiếp theo.
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STT
Mã tương 

đương

Tên dịch vụ kỹ thuật  theo TT 

23/2024/TT-BYT
Tên dịch vụ phê duyệt giá Mức giá Ghi chú

94 24.0306.1674 Demodex nhuộm soi Demodex nhuộm soi                45.500 

95 24.0305.1674 Demodex soi tươi Demodex soi tươi                45.500 

96 24.0308.1674 Phthirus pubis (Rận mu) nhuộm soi Phthirus pubis (Rận mu) nhuộm soi                45.500 

97 24.0307.1674 Phthirus pubis (Rận mu) soi tươi Phthirus pubis (Rận mu) soi tươi                45.500 

98 24.0310.1674
Sarcoptes scabies hominis (Ghẻ) nhuộm 

soi
Sarcoptes scabies hominis (Ghẻ) nhuộm soi                45.500 

99 24.0309.1674 Sarcoptes scabies hominis (Ghẻ) soi tươi Sarcoptes scabies hominis (Ghẻ) soi tươi                45.500 

100 24.0321.1674 Vi nấm nhuộm soi Vi nấm nhuộm soi                45.500 

101 24.0319.1674 Vi nấm soi tươi Vi nấm soi tươi                45.500 

102 24.0099.1707
Treponema pallidum RPR định tính và 

định lượng

Treponema pallidum RPR định tính và định 

lượng [định lượng]
               95.100 

103 24.0099.1708
Treponema pallidum RPR định tính và 

định lượng

Treponema pallidum RPR định tính và định 

lượng [định tính]
               41.700 

104 24.0017.1714 AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen                74.200 

105 24.0049.1714 Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi                74.200 

106 24.0096.1714 Treponema pallidum nhuộm soi Treponema pallidum nhuộm soi                74.200 

107 24.0095.1714 Treponema pallidum soi tươi Treponema pallidum soi tươi                74.200 

108 24.0001.1714 Vi khuẩn nhuộm soi Vi khuẩn nhuộm soi                74.200 

109 24.0115.1719 Virus Real-time PCR Virus Real-time PCR              771.700 

110 24.0098.1720 Treponema pallidum test nhanh Treponema pallidum test nhanh              261.000 

111 24.0002.1720 Vi khuẩn test nhanh Vi khuẩn test nhanh              261.000 

112 24.0108.1720 Virus test nhanh Virus test nhanh              261.000 

B

113 Đặt và tháo dụng cụ tử cung Đặt và tháo dụng cụ tử cung              252.500 

114 Cấy - tháo thuốc tránh thai Cấy - tháo thuốc tránh thai              251.400 

115
Xóa nếp nhăn bằng laser fractional, 

radiofrequency

Xóa nếp nhăn bằng laser fractional, 

radiofrequency
          1.165.300 

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện 

tích điều trị.

116
Trẻ hóa da bằng các kỹ thuật laser 

Fractional

Trẻ hóa da bằng các kỹ thuật laser 

Fractional
          1.165.300 

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện 

tích điều trị.

Tổng cộng 116 danh mục

Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải 

là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu


